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1 18300001
Những NLCB của chủ 

nghĩa Mác- Lênin 1
2 30 MAC1_HK3.1920_K16.HL Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3 Bảy Sáng 11/07/2020 11/07/2020 1 5 5 A.207

QT-

TCNH
Các ngành

2 18300003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 TTHCM_HK3.1920_K.16.HL Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 6 Bảy Sáng 18/07/2020 25/07/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH
Các ngành

3 18300002
Những NLCB của chủ 

nghĩa Mác- Lênin 2
3 45 MAC2_HK3.1920_K16.HL Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3 Bảy Sáng 01/08/2020 01/08/2020 1 5 5 A.207

QT-

TCNH
Các ngành

4 18300004
Đường lối Đảng cộng sản 

Việt Nam
3 45

ĐLCMĐCSVN_HK3.1920_K16.H

L
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 7 Bảy Chiều 11/07/2020 18/07/2020 7 11 5 A.207

QT-

TCNH
Các ngành

5 19300001 Pháp luật đại cương 2 30 PL_HK3.1920_K14.HL Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 Bảy Sáng 08/08/2020 08/08/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH
Các ngành

6 MH04309001 Toán tài chính 3 75 TTC_HK3.1920_K18.HL Trần Thị Phương Mai 1 Ba Chiều 14/07/2020 14/07/2020 7 11 5 A.207
QT-

TCNH
KT

7 MH04309001 Tài chính tiền tệ 3 60 TCTT_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đức Phúc 2 Năm Chiều 09/07/2020 09/07/2020 7 11 5 A.207
QT-

TCNH
KT

8 MH03309001 Kinh tế vi mô 3 65 KTVM_HK3.1920_K17.HL Phạm Ngọc Phương 2 Ba Sáng 07/07/2020 07/07/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế

9 MH19300009 Xác suất thống kê 3 60 XSTK_HK3.1920_K18.HL Dương Thị Xuân An 12 Bảy Sáng 11/07/2020 25/07/2020 1 5 5 A.203
QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế

12 MH05309031 Nguyên lý kế toán 3 60 NLKT_HK3.1920_K18.HL Phạm Thị Hoàng 2 Hai Sáng 06/07/2020 06/07/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế

13 MH03309003 Marketing căn bản 3 60 MarketingCB_HK3.1920_K18.HL Đặng Văn Đảm 1 Sáu Sáng 10/07/2020 10/07/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế
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14 MH03309012 
Quản lý chuỗi cung ứng và 

nguồn lực
4 90

QLCCU&NNL_HK3.1920_K18.H

L
Hoàng Thị Hồng Loan 1 Tư Sáng 15/07/2020 15/07/2020 1 5 5 A.207

QT-

TCNH
QTKD

15 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 KNM_HK3.1920_K15.HL Trần Hải Nguyên 1 Ba Sáng 28/07/2020 28/07/2020 1 5 5 A.207
QT-

TCNH
Các ngành

16 MH03309008 Quản trị xuất nhập khẩu 3 65 QTXNK_HK3.1920_K16.HL Nguyễn Đức Phúc 1 Năm Chiều 16/07/2020 16/07/2020 7 11 5 A.207
QT-

TCNH

QTKD, 

Logistics

17 03300013
Phân tích hiệu quả kinh 

doanh
3 45 PTHQKD_HK3.1920_K16.HL Trần Thị Phương Mai 1 Ba Chiều 21/07/2020 21/07/2020 7 11 5 A.207

QT-

TCNH
QTKD

18 19300004 Toán cao cấp B1 2 30 TCCB1_HK3.1920_K16.HL Dương Thị Xuân An 1 Bảy Sáng 01/08/2020 01/08/2020 1 5 5 A.203
QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế

19 MH03309013 Nguyên lý thống kê 3 75 NLTK_HK3.1920_K14.HL
Trương Thị Ánh 

Nguyệt
1 Ba Chiều 14/07/2020 14/07/2020 7 11 5 A.205

QT-

TCNH

Các ngành 

kinh tế
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